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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 12/12/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	9006
	Mai Viết Hoàng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	9007
	Ngô Đình Phúc
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3 
	9011
	Bùi Thị Thảo
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4 
	9014
	Nguyễn Văn Bảo
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5 
	9017
	Nguyễn Thế Khánh
	Nam Lý, Đồng Hới,Quảng Bình

	6 
	9019
	Tống Thị Thu Thủy
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7 
	9024
	Nguyễn Hoài Nguyên
	Đồng Mỹ, Đồng Hới,Quảng Bình

	8 
	9026
	Nguyễn Thanh Đức
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	9 
	9027
	Nguyễn Thị Hoài Tiên
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	9029
	Trương Minh Tâm
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	11 
	9030
	Võ Thị Ngọc Tú
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12 
	9032
	Nguyễn Xuân Tư
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	9033
	Nguyễn thị Hằng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	9034
	Lê văn Thọ
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	9035
	Nguyễn Nam Tư
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16 
	9036
	Nguyễn Thành Đông
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	9037
	Võ Thị Thắm
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	9042
	Nguyễn Thị Diệp Trinh
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19 
	9044
	Đinh Tuấn Vũ
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	9045
	Ngô Đình Truynh
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	9050
	Dương Thị Oanh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	9107
	Nguyễn Thị Hoa Thùy
	Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình

	23 
	9129
	Trần Thanh Sơn
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	9132
	Mai Xuân Mạnh
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng bình

	25 
	9133
	Hoàng Sông Thao
	Đồng Phú, Đồng Hới,Quảng Bình

	26 
	9134
	Nguyễn Trung Định
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	27 
	9135
	Nguyễn Thị Đào
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	28 
	9136
	Hà Công Đăng
	Đồng Phú, Đồng Hới,Quảng Bình

	29 
	9138
	Lê Thị Lan Hương
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	9139
	Võ Công Tuấn
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	31 
	9140
	Phan Thanh Mười
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	32 
	9141
	Hoàng Minh Hướng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	9150
	Lê Nguyễn Tuấn Anh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	34 
	9152
	Hà Thị Kiều Oanh
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	35 
	9154
	Nguyễn Quốc Khánh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	9156
	Nguyễn Hoài Nam
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	37 
	9158
	Hà Thị Lanh
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	38 
	9159
	Dương Thị Tuyết Mai
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng BÌnh

	39 
	9160
	Đinh Thị Vân Anh
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng BÌnh

	40 
	9163
	Hoàng Văn Tâm
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	41 
	9164
	Trần Thị Thanh Xuân
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng BÌnh


